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QUYẾT Đ 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên họp: Ông Phan Minh Đức. 

Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thủy – Thư ký TAND thị xã Quế Võ. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Quế Võ tham gia phiên họp: Bà 

Đặng Thị Kim Phụng - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Quế Võ mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 170/2023/TLST-

DS ngày 14 tháng 6 năm 2023 về yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi, theo Quyết Đ mở phiên họp số: 35/2023/QĐST-DS 

ngày 04 tháng 8 năm 2023, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1966; 

Địa chỉ: thôn Tập Ninh, xã Chi Lăng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ông Nguyễn Duy C, sinh năm 1974. Vắng mặt. 

2. Anh Nguyễn Duy Đ, sinh năm 1994. Vắng mặt. 

3. Anh Nguyễn Duy L, sinh năm 1997. Vắng mặt. 

Đều địa chỉ: thôn Tập Ninh, xã Chi Lăng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

* Bà Nguyễn Thị T trình bày: Bà và ông Nguyễn Duy C kết hôn với nhau 

từ năm 1993 và có đăng ký kết hôn tại UBND xã Chi Lăng. Ông C có tiền sử 

mắc bệnh tâm thần từ khi mới sinh ra, nhưng vẫn có thể tự làm những việc cơ 

bản như ăn uống, vệ sinh cá nhân, tuy nhiên trí tuệ không phát triển, thường 

xuyên có những hành động không kiểm soát như nói lung tung, múa may tay 

chân… Gia đình có cho ông C điều trị ngoại trú tại Bệnh viện tâm thần Bắc 

Ninh và hàng tháng lấy thuốc tại Trạm y tế xã Chi Lăng. Ông C đã được cấp 

Giấy xác nhận khuyết tật do thần kinh tâm thần và được nhận trợ cấp xã hội 



2 

 

hàng tháng do Phòng Lao động thương binh và xã hội thị xã Quế Võ cấp. Tiền 

sử gia đình ông C từ trước tới nay không có ai bị bệnh tâm thần, chỉ có ông C là 

bị bệnh bẩm sinh. Nay bà T đề nghị Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Duy C là 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, đồng thời chỉ Đ bà T là 

người giám hộ cho ông C.  

* Anh Nguyễn Duy Đ và anh Nguyễn Duy L đều nhất trí với ý kiến của bà 

T. 

Tại kết luận giám Đ sức khỏe tâm thần theo trưng cầu số: 176/KLGĐ ngày 

02/8/2023 của Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận: “Tại thời điểm giám 

Đ đối tượng Nguyễn Duy C bị bệnh chậm phát triển tâm thần vừa. Theo phân 

loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F71. Đối tượng là người 

có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi”. 

* Đại diện VKSND thị xã Quế Võ tham gia phiên họp phát biểu: Đề 

nghị Tòa án áp dụng Điều 23, 46, 47, 48, 49, 57, 58, 59 Bộ luật Dân sự; Điều 

149, 367, 369, 370, 371, 372, 376, 678 Bộ luật Tố tụng Dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội:  

- Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị T, tuyên bố ông Nguyễn Duy C là 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.  

- Chỉ Đ bà T là người giám hộ cho ông C. Bà T có các quyền và nghĩa vụ 

của người giám hộ theo quy Đ tại Điều 57, 58 Bộ luật Dân sự. 

- Bà T phải chịu chi phí giám Đ và lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự. 

NHẬN Đ CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài L, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân thị xã Quế Võ nhận Đ: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Bà Nguyễn Thị T yêu cầu Tòa án tuyên bố ông 

Nguyễn Duy C (địa chỉ: thôn Tập Ninh, xã Chi Lăng, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh) là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, nên thuộc thẩm 

quyền giải quyết của TAND thị xã Quế Võ. 

[2] Ông Nguyễn Duy C có tiền sử mắc bệnh tâm thần từ khi mới sinh ra, 

nhưng vẫn có thể tự làm những việc cơ bản như ăn uống, vệ sinh cá nhân, tuy 

nhiên trí tuệ không phát triển, thường xuyên có những hành động không kiểm 

soát. Gia đình có cho ông C điều trị ngoại trú tại Bệnh viện tâm thần Bắc Ninh 

và hàng tháng lấy thuốc tại Trạm y tế xã Chi Lăng. Ông C đã được cấp Giấy xác 

nhận khuyết tật do thần kinh tâm thần và được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng 

do Phòng Lao động thương binh và xã hội thị xã Quế Võ cấp.  
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Tại kết luận giám Đ sức khỏe tâm thần theo trưng cầu số: 176/KLGĐ ngày 

02/8/2023 của Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận: “Tại thời điểm giám 

Đ đối tượng Nguyễn Duy C bị bệnh chậm phát triển tâm thần vừa. Theo phân 

loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F71. Đối tượng là người 

có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi”. 

Do đó, bà Nguyễn Thị T yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Duy C là 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi là có căn cứ nên được chấp 

nhận. 

Ông Nguyễn Duy C có vợ là bà Nguyễn Thị T và 02 con là Nguyễn Duy Đ, 

Nguyễn Duy L, còn bố mẹ ông C là ông Nguyễn Duy Nghĩa, bà Nguyễn Thị 

Mùi đều đã chết. Bà T, anh Đ, anh L đều thống nhất đề nghị Tòa án chỉ Đ bà T 

là người giám hộ cho ông C. Xét thấy bà T có đầy đủ các điều kiện quy Đ tại 

Điều 49 Bộ luật Dân sự, nên cần chỉ Đ bà T là người giám hộ cho ông C.  

[3] Về lệ phí và chi phí tố tụng: Bà T phải chịu chi phí giám Đ và lệ phí sơ 

thẩm giải quyết việc dân sự. 

QUYẾT Đ: 

Căn cứ Điều 23, 46, 47, 48, 49, 57, 58, 59 Bộ luật Dân sự; Điều 149, 367, 

369, 370, 371, 372, 376, 678 Bộ luật Tố tụng Dân sự; Nghị quyết số 

326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy Đ về án phí, lệ phí Tòa án: 

1. Tuyên bố ông Nguyễn Duy C là người có khó khăn trong nhận thức, làm 

chủ hành vi. 

2. Chỉ Đ bà Nguyễn Thị T là người giám hộ cho ông Nguyễn Duy C. 

Bà T thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của người giám hộ theo quy Đ 

tại Điều 57, 58, 59 Bộ luật Dân sự. 

3. Về chi phí tố tụng: Bà T phải chịu toàn bộ chi phí giám Đ sức khỏe tâm 

thần đối với ông C. Xác nhận bà T đã nộp đủ số tiền này. 

4. Về lệ phí: Bà T phải chịu 300.000đ lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự. 

Xác nhận bà T đã nộp đủ theo Biên lai thu số 0001462 ngày 14/6/2023 của Chi 

cục THADS thị xã Quế Võ. 

Đương sự có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày 

nhận được quyết Đ, hoặc từ ngày quyết Đ được niêm yết. 

VKSND thị xã Quế Võ có quyền kháng nghị trong thời hạn 10 (mười) 

ngày, VKSND tỉnh Bắc Ninh có quyền kháng nghị trong thời hạn 15 (mười lăm) 

ngày kể từ ngày Tòa án ra quyết Đ.  
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Nơi nhận: 
- VKSND thị xã Quế Võ; 

- Chi cục THADS thị xã Quế Võ; 

- UBND xã Chi Lăng, thị xã Quế Võ; 

- Đương sự; 

- Lưu hs. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

 

 

Phan Minh Đức 
 


